
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN ĐOÀN

PHỤ LỤC
 GIAO, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TÍN DỤNG  ĐỢT 10 NĂM 2025 CỦA UBND XÃ TÂN ĐOÀN

(Kèm  theo thông báo số        /TB-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã Tân Đoàn)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Thôn
Cho vay Hộ cận nghèo Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn

Kế hoạch đã giao Kế hoạch (+),
giảm (-) đợt này

Kế hoạch dư nợ
năm 2025 Kế hoạch đã giao Kế hoạch (+),

giảm (-) đợt này
Kế hoạch dư nợ

năm 2025
1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7
1 Phai Rọ Lùng Mán 1.199 -100 1.199 95 95
2 Khòn Sày 1.409 1.409
3 Khòn Pá 945 945 109 109
4 Khòn Cải 1.216 1.216 253 -100 153
5 Lùng Pá Bản Nầng 825 825 100 100
6 Nặm Rạt 1.528 1.528 150 150
7 Ba Xã 1.303 1.303 251 -100 151
8 Còn Riềng 1.420 -100 1.420 107 107
9 Tùng Tày 989 989 50 50
10 Thống Nhất 1.157 1.157 147 147
11 Phai Làng 1.810 -20 1.865 236 -100 136
12 Còn Chuông 1.596 1.596 257 257
13 Đoàn Kết 1.820 1.820 145 145
14 Tồng Han
15 Sài Hồ 510 510 124 124
16 Nà Múc 138 138 90 90
17 Tầm Danh 100 100
18 Bản Cắm 167 167
19 Sơn Chủ 50 50
20 Tân Tiến 54 54

Tổng cộng 17.187 -220 16.967 2.218 -300 1.918
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